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Mã SV Họ Tên ngày sinhLớp Môn học chưa đạt Ghi chú

2007080004 Hoàng Thị Thu Hà 310396 07TCDS1 Kỹ năng giao tiếp - GDSK

2007080004 Thực tập tốt nghiệp

2007080004 Y học cơ sở 2

2007080004 Lý thuyết kiểm nghiệm

2007080004 Quản lý dược

2007080004 Thực hành kiểm nghiệm

2007080004 Thực tập thực tế cơ sở

2007080004 Lý thuyết bào chế 1

2007080004 Thực hành bào chế 1

2007080004 Lý thuyết bào chế 2

2007080004 Thực hành bào chế 2

2007080004 Lý thuyết hóa dược - dược lý 1

2007080004 Thực hành hóa dược - dược lý 1

2007080004 Lý thuyết hóa dược - dược lý 2

2007080004 Thực hành hóa dược - dược lý 2

2007080004 Lý thuyết dược liệu

2007080004 Thực hành dược liệu

2007080004 Lý thuyết hóa dược - dược lý 3

2007080004 Lý thuyết hóa phân tích định lượng

2007080004 Tổ chức và quản lý y tế

2007080004 Thực hành Hóa dược - Dược lý 3

2007080004 Anh văn căn bản 2

2007080012 Nguyễn Thị Thúy Hằng 071295 07TCDS1 Kỹ năng giao tiếp - GDSK

2007080012 Thực tập tốt nghiệp

2007080012 Y học cơ sở 1

2007080012 Y học cơ sở 2

2007080012 Lý thuyết kiểm nghiệm

2007080012 Quản lý dược

2007080012 Thực hành kiểm nghiệm

2007080012 Thực tập thực tế cơ sở

2007080012 Lý thuyết bào chế 1

2007080012 Thực hành bào chế 1

2007080012 Lý thuyết bào chế 2

2007080012 Thực hành bào chế 2

2007080012 Lý thuyết hóa dược - dược lý 1

2007080012 Thực hành hóa dược - dược lý 1

2007080012 Lý thuyết hóa dược - dược lý 2

2007080012 Thực hành hóa dược - dược lý 2

2007080012 Lý thuyết dược liệu

2007080012 Thực hành dược liệu

2007080012 Lý thuyết hóa dược - dược lý 3

2007080012 Lý thuyết hóa phân tích định lượng

2007080012 Thực hành hóa phân tích định lượng

2007080012 Tổ chức và quản lý y tế

2007080012 Bảo quản thuốc
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2007080012 Thực hành Hóa dược - Dược lý 3

2007080012 Chính trị

2007080012 Anh văn căn bản 2

2007080012 Giáo dục quốc phòng

2007080015 Trần Thị Tuyền 251195 07TCDS1 Kỹ năng giao tiếp - GDSK

2007080015 Thực tập tốt nghiệp

2007080015 Y học cơ sở 1

2007080015 Y học cơ sở 2

2007080015 Lý thuyết kiểm nghiệm

2007080015 Quản lý dược

2007080015 Thực hành kiểm nghiệm

2007080015 Thực tập thực tế cơ sở

2007080015 Lý thuyết bào chế 1

2007080015 Thực hành bào chế 1

2007080015 Lý thuyết bào chế 2

2007080015 Thực hành bào chế 2

2007080015 Lý thuyết hóa dược - dược lý 1

2007080015 Thực hành hóa dược - dược lý 1

2007080015 Lý thuyết hóa dược - dược lý 2

2007080015 Thực hành hóa dược - dược lý 2

2007080015 Lý thuyết dược liệu

2007080015 Thực hành dược liệu

2007080015 Lý thuyết hóa phân tích định tính

2007080015 Thực hành hóa phân tích định tính

2007080015 Thực hành thực vật dược

2007080015 Lý thuyết hóa dược - dược lý 3

2007080015 Lý thuyết hóa phân tích định lượng

2007080015 Thực hành hóa phân tích định lượng

2007080015 Tổ chức và quản lý y tế

2007080015 Bảo quản thuốc

2007080015 Thực hành Hóa dược - Dược lý 3

2007080015 Anh văn căn bản 2

2007080015 Giáo dục quốc phòng

2007080017 Trần Ngọc Loan 291095 07TCDS1 Thực hành hóa dược - dược lý 2

2007080017 Lý thuyết dược liệu

2007080021 Ngô Thị Lệ Trúc 190796 07TCDS1 Kỹ năng giao tiếp - GDSK

2007080021 Thực tập tốt nghiệp

2007080021 Quản lý dược

2007080021 Thực hành kiểm nghiệm

2007080021 Thực tập thực tế cơ sở

2007080021 Lý thuyết bào chế 1

2007080021 Thực hành bào chế 1

2007080021 Lý thuyết bào chế 2

2007080021 Thực hành bào chế 2

2007080021 Thực hành hóa dược - dược lý 1

2007080021 Lý thuyết hóa dược - dược lý 2

2007080021 Thực hành hóa dược - dược lý 2

2007080021 Thực hành dược liệu
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2007080021 Lý thuyết hóa phân tích định tính

2007080021 Lý thuyết hóa dược - dược lý 3

2007080021 Tổ chức và quản lý y tế

2007080021 Thực hành Hóa dược - Dược lý 3

2007080036 Lê Thị Thanh Hoa 031296 07TCDS1 Thực hành hóa dược - dược lý 2

2007080037 Trần Khánh Linh 300596 07TCDS1 Kỹ năng giao tiếp - GDSK

2007080037 Thực tập tốt nghiệp

2007080037 Lý thuyết kiểm nghiệm

2007080037 Quản lý dược

2007080037 Thực hành kiểm nghiệm

2007080037 Thực tập thực tế cơ sở

2007080037 Lý thuyết bào chế 1

2007080037 Thực hành bào chế 1

2007080037 Lý thuyết bào chế 2

2007080037 Thực hành bào chế 2

2007080037 Lý thuyết hóa dược - dược lý 1

2007080037 Lý thuyết hóa dược - dược lý 2

2007080037 Thực hành hóa dược - dược lý 2

2007080037 Lý thuyết dược liệu

2007080037 Lý thuyết hóa dược - dược lý 3

2007080037 Lý thuyết hóa phân tích định lượng

2007080037 Tổ chức và quản lý y tế

2007080037 Bảo quản thuốc

2007080037 Thực hành Hóa dược - Dược lý 3

2007080044 Đỗ Thị Phương Thảo 290496 07TCDS1 Kỹ năng giao tiếp - GDSK

2007080044 Thực tập tốt nghiệp

2007080044 Y học cơ sở 1

2007080044 Y học cơ sở 2

2007080044 Lý thuyết kiểm nghiệm

2007080044 Quản lý dược

2007080044 Thực hành kiểm nghiệm

2007080044 Thực tập thực tế cơ sở

2007080044 Lý thuyết bào chế 1

2007080044 Thực hành bào chế 1

2007080044 Lý thuyết bào chế 2

2007080044 Thực hành bào chế 2

2007080044 Lý thuyết hóa dược - dược lý 1

2007080044 Thực hành hóa dược - dược lý 1

2007080044 Lý thuyết hóa dược - dược lý 2

2007080044 Thực hành hóa dược - dược lý 2

2007080044 Lý thuyết dược liệu

2007080044 Thực hành dược liệu

2007080044 Lý thuyết hóa dược - dược lý 3

2007080044 Lý thuyết hóa phân tích định lượng

2007080044 Thực hành hóa phân tích định lượng

2007080044 Tổ chức và quản lý y tế

2007080044 Bảo quản thuốc

2007080044 Thực hành Hóa dược - Dược lý 3
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2007080044 Anh văn căn bản 2

2007080044 Giáo dục thể chất

2007080044 Giáo dục quốc phòng

2007080046 Nguyễn Nam Tính 010294 07TCDS1 Giáo dục thể chất

2007080048 Võ Thị Thảo Ly 010696 07TCDS1 Thực hành hóa dược - dược lý 2

2007080053 Châu Thị Kim Anh 041192 07TCDS1 Giáo dục thể chất

2007080053 Giáo dục quốc phòng

2106080003 Nguyễn Đức Hạnh 211293 07TCDS2 Tin học căn bản

2106080003 Viết và đọc tên thuốc

2106080003 Thực hành bào chế 2

2106080003 Thực hành hóa dược - dược lý 2

2106080003 Lý thuyết thực vật dược

2106080003 Chính trị

2106080003 Toán 12

2106080003 Văn 12

2106080003 Lý 12

2106080003 Hóa 12

2106080003 Sinh 12

2006120042 Đặng Hữu Trí 090188 07TCYS1 Quản lý và tổ chức y tế

2006120042 Sức khỏe trẻ em

2006120042 Bệnh truyền nhiễm, xã hội

2006120042 Thực tập lâm sàng sản phụ khoa

2006120042 Chính trị

2007120001 Phạm Võ Kỳ Anh 270995 07TCYS1 Sức khỏe sinh sản

2007120003 Trần Duy Tài 140995 07TCYS1 Sức khỏe sinh sản

2007120003 Thực hành y học cổ truyền

2007120005 Đỗ Minh Quân 160496 07TCYS1 Thực hành y học cổ truyền

2007120013 Đào Xuân Chí Công 031096 07TCYS1 Vệ sinh phòng bệnh

2007120013 Lý thuyết y tế cộng đồng

2007120013 Kỹ năng giao tiếp - GDSK

2007120015 Điểu Doay 201295 07TCYS1 Anh văn căn bản 2

2007120017 Đặng Thị Thúy Hằng 080696 07TCYS1 Quản lý và tổ chức y tế

2007120017 Thực tập tốt nghiệp

2007120017 Vệ sinh phòng bệnh

2007120017 Lý thuyết y tế cộng đồng

2007120017 Thực hành y tế cộng đồng

2007120017 Sinh lý

2007120017 Bệnh nội khoa

2007120017 Bệnh ngoại khoa

2007120017 Kỹ năng giao tiếp - GDSK

2007120017 Sức khỏe sinh sản

2007120017 Phục hồi chức năng

2007120017 Thực tập lâm sàng ĐD cơ bản và KTĐD

2007120017 Thực tập lâm sàng nhi khoa 1

2007120017 Thực tập lâm sàng nhi khoa 2

2007120017 Thực tập lâm sàng nhi khoa 3

2007120017 Lý thuyết y học cổ truyền

2007120017 Bệnh chuyên khoa
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2007120017 Thực hành dược lý

2007120017 Thực hành ĐD cơ bản và kỹ thuật ĐD

2007120017 Thực tập lâm sàng nội khoa 1

2007120017 Thực tập lâm sàng nội khoa 2

2007120017 Thực tập lâm sàng truyền nhiễm 1

2007120017 Thực tập lâm sàng ngoại khoa 1

2007120017 Thực tập lâm sàng ngoại khoa 2

2007120017 Thực tập lâm sàng ngoại khoa 3

2007120017 Thực hành Sức khỏe sinh sản

2007120017 Cấp cứu ban đầu

2007120017 Thực hành lâm sàng nội khoa

2007120017 Thực tập lâm sàng Y học cổ truyền

2007120017 Dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm

2007120017 Thực tập cộng đồng

2007120017 Sức khỏe trẻ em

2007120017 Bệnh truyền nhiễm, xã hội

2007120017 Thực tập lâm sàng sản phụ khoa

2007120017 Thực tập lâm sàng truyền nhiễm 2

2007120017 Anh văn căn bản 2

2007120017 Giáo dục quốc phòng

2007120020 Trương Ngọc Quang 101295 07TCYS1 Thực hành ĐD cơ bản và kỹ thuật ĐD

2007120020 Bệnh truyền nhiễm, xã hội

2007120027 Lưu Tuấn Thanh 200592 07TCYS1 Vi sinh - Ký sinh trùng

2007120027 Thực tập lâm sàng nhi khoa 3

2007120027 Thực tập lâm sàng nội khoa 2

2007120027 Thực tập lâm sàng ngoại khoa 3

2007120027 Thực tập lâm sàng Y học cổ truyền

2007120029 Lê Thị Thu Hà 100595 07TCYS1 Quản lý và tổ chức y tế

2007120029 Thực tập tốt nghiệp

2007120029 Vệ sinh phòng bệnh

2007120029 Lý thuyết y tế cộng đồng

2007120029 Thực hành y tế cộng đồng

2007120029 Giải phẫu

2007120029 Kỹ năng giao tiếp - GDSK

2007120029 Phục hồi chức năng

2007120029 Thực tập lâm sàng nhi khoa 3

2007120029 Bệnh chuyên khoa

2007120029 Thực tập lâm sàng nội khoa 2

2007120029 Thực tập lâm sàng truyền nhiễm 1

2007120029 Thực tập lâm sàng ngoại khoa 3

2007120029 Thực tập lâm sàng Y học cổ truyền

2007120029 Dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm

2007120029 Thực tập cộng đồng

2007120029 Thực tập lâm sàng truyền nhiễm 2

2007120029 Anh văn căn bản 2

2007120033 Nguyễn Thị Hồng 160793 07TCYS1 Quản lý và tổ chức y tế

2007120033 Thực tập tốt nghiệp

2007120033 Vệ sinh phòng bệnh
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2007120033 Lý thuyết y tế cộng đồng

2007120033 Thực hành y tế cộng đồng

2007120033 Kỹ năng giao tiếp - GDSK

2007120033 Phục hồi chức năng

2007120033 Thực tập lâm sàng nhi khoa 1

2007120033 Thực tập lâm sàng nhi khoa 2

2007120033 Thực tập lâm sàng nhi khoa 3

2007120033 Bệnh chuyên khoa

2007120033 Thực tập lâm sàng nội khoa 1

2007120033 Thực tập lâm sàng nội khoa 2

2007120033 Thực tập lâm sàng truyền nhiễm 1

2007120033 Thực tập lâm sàng ngoại khoa 1

2007120033 Thực tập lâm sàng ngoại khoa 2

2007120033 Thực tập lâm sàng ngoại khoa 3

2007120033 Thực hành Sức khỏe sinh sản

2007120033 Thực tập lâm sàng Y học cổ truyền

2007120033 Dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm

2007120033 Thực tập cộng đồng

2007120033 Thực tập lâm sàng sản phụ khoa

2007120033 Thực tập lâm sàng truyền nhiễm 2

2007120033 Giáo dục thể chất

2007120033 Giáo dục quốc phòng

2007120034 Đỗ Chí Cường 110895 07TCYS1 Thực tập lâm sàng nhi khoa 3

2007120034 Thực tập lâm sàng nội khoa 2

2007120034 Thực tập lâm sàng ngoại khoa 2

2007120034 Thực tập lâm sàng ngoại khoa 3

2007120034 Thực tập lâm sàng Y học cổ truyền

2007120036 Trương Đình Hoài 010590 07TCYS1 Thực tập tốt nghiệp

2007120036 Vệ sinh phòng bệnh

2007120036 Thực hành y tế cộng đồng

2007120036 Phục hồi chức năng

2007120036 Thực tập lâm sàng nhi khoa 2

2007120036 Thực tập lâm sàng nhi khoa 3

2007120036 Thực tập lâm sàng nội khoa 2

2007120036 Thực hành Sức khỏe sinh sản

2007120036 Thực tập lâm sàng Y học cổ truyền

2007120036 Dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm

2007120036 Thực tập cộng đồng

2007120036 Thực tập lâm sàng sản phụ khoa

2007120036 Giáo dục thể chất

2007120036 Giáo dục quốc phòng

2007120042 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 190996 07TCYS1 Giải phẫu

2107120001 Nguyễn Thị Phương Duyên 150796 07TCYS2 Thực tập lâm sàng nhi khoa 2

2107120001 Thực tập lâm sàng nội khoa 1

2107120001 Thực tập lâm sàng ngoại khoa 2

2107120001 Thực hành Sức khỏe sinh sản

2107120001 Dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm

2107120001 Thực tập lâm sàng sản phụ khoa
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2107120001 Thực tập lâm sàng truyền nhiễm 2

2107120001 Văn 12

2107120002 Trần Thị Mỹ Tuyên 121296 07TCYS2 Thực tập lâm sàng nhi khoa 2

2107120002 Thực tập lâm sàng nhi khoa 3

2107120002 Thực tập lâm sàng nội khoa 1

2107120002 Thực tập lâm sàng nội khoa 2

2107120002 Thực tập lâm sàng ngoại khoa 2

2107120002 Thực tập lâm sàng ngoại khoa 3

2107120002 Thực hành Sức khỏe sinh sản

2107120002 Thực tập lâm sàng Y học cổ truyền

2107120002 Thực tập lâm sàng sản phụ khoa

2107120002 Thực tập lâm sàng truyền nhiễm 2

PHÒNG ĐÀO TẠO


